Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận ?(2,5đ)
– Phân cực ngược: 
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(0,5đ)

Đặt vào hai cực điôt một nguồn điện VDC , nối cực âm của nguồn vào Anôt và cực dương của nguồn vào catôt của điốt. Khi đó điện tích âm của nguồn sẽ hút lỗ trống của vùng P và điện tích dương của nguồn sẽ hút electron của vùng N, tạo một sự ngăn cản không cho hai dòng hạt dẫn đa số này di chuyển qua mặt tíêp giáp nên xem như điôt không dẫn điện khi bị phân cực ngược. Lúc này điện trở của điôt rất lớn gọi là điện trở ngược. Tuy nhiên trong trường hợp này vẫn có một dòng điện rất nhỏ đi qua mặt tiếp giáp gọi là dòng điện rỉ có trị số khoảng vài nA. Do dòng điện rỉ có trị số rất nhỏ nên trong nhiều trường hợp người ta coi như điốt không dẫn điện khi được phân cực ngược.
 (0,75đ).

 – Phân cực thuận: 
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(0, 5đ)
Đặt vào hai cực điôt một nguồn điện VDC , nối cực dương của nguồn vào Anôt A và cực âm của nguồn vào catôt K của điôt. Lúc đó cực dương của nguồn sẽ đẩy lỗ trống trong vùng P và cực âm của nguồn sẽ đẩy electron trong vùng N làm cho electron và lỗ trống lại gần tiếp giáp hơn và khi lực đẩy tĩnh điện đủ lớn, tức là điện áp phân cực đủ lớn thì electron từ N sẽ sang mối nối qua P và tái hợp với lỗ trống, tạo thành dòng điện khá lớn. Dòng điện này gọi là dòng điện thuận có chiều từ P sang N, lúc này điện trở của điôt rất nhỏ gọi là điện trở thuận. Như vậy đã có một dòng e- chạy liên tục từ cực âm của nguồn qua diode từ N sang P về cực dương của nguồn, nói cách khác, có dòng điện đi qua diode từ P sang N. (0,75đ)
Câu 2: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng 2 diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?(2,5đ)
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(0,5đ)       
 T: Biến áp nguồn
VAB : Điện áp thứ cấp



VL = V0: Điện áp ngõ ra


D1, D2: Diode



RL: Điện trở tải.(0,5đ)
· Khi tại A có nửa chu kỳ dương, B có điện áp âm thì diode D1 phân cực thuân nên dẫn điện và cho ra dòng điên trên tải IL = 
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 tăng theo nửa chu kỳ dương và điên áp đặt trên tải là VL. Lúc đó tại B có điện áp âm hơn A, diode D2 được phân cực ngược nên ngưng dẫn. (0,5đ)
· Khi tại A có nửa chu kỳ âm, B có nửa chu kỳ dương diode D1 được phân cực ngược nên ngưng dẫn. Lúc đó tại B có nửa chu kỳ dương thì diode D2 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điên trên tải IL = 
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 tăng theo bán lý dương và điện áp đặt trên tải là VL. (0,5đ)
· Đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra: (0,5đ)
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Câu 3: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?(2,5đ)
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(0,5đ)

T : Biến áp.
VAB : Điện áp thứ cấp


D1( D4: Diode mắc dạng cầu.


VL = V0: Điện áp tải. (0,5đ)
· Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ  A – D1 – RL – D3 về B, điện áp đặt trên tải là VL . Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2  và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn. (0,5đ)
· Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện thế âm và B có điên áp dương  do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2  và D4  phân cực thuận nên dẫn điện , cho dòng điện chạy từ  B – D2 – RL – D4  về A. Điện áp đặt lên tải là VL. (0,5đ)
· Đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra: (0,5đ)
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Câu 4: Vẽ ký hiệu và trình bày đặc điểm ứng dụng của diode zener và diode phát quang? (2,5đ)

Diode zener:
[image: image9.png]N
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(0,25đ)
Diode zener lọai diode mà khi xảy ra hiệu ứng đánh thủng tiếp giáp, điện áp hầu như không đổi hay còn gọi là có tính ổn định điện áp,  đó chính là loại diode ổn áp hay còn gọi là diode zener. 
Trạng thái phân cực thuận : Diode zener có đặc tính như diode thường. (0,5)
Trạng thái phân cực ngược : Nếu điện áp ngược đạt trị số ổn áp thì diode sẽ hoạt động và giữ điện  áp ở mức cần ổn áp định là VZ. 
Diode zener được dùng làm linh kiện ổn áp trong các mạch có điện áp nguồn thay đổi. (0,5đ)

Diode phát quang:
(0,25đ)[image: image10.png]



Diode phát quang được gọi tắt là led (Light  Emitting Diode) thông thường dòng điện  đi qua vật dẫn sẽ sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt. Tùy theo chất bán dẫn mà ánh sáng phát ra có màu khác nhau. Dựa vaò tính chất này người ta chế tạo ra các loại led có màu khác nhau.

Led thường có điện áp phân cực thuận cao hơn diode thường.

Vled =1,5V
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3V, nhưng điện áp phân cực ngược thường không cao (3V
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15V).(0,5đ)

- Dòng điện qua led: Iled = 1
[image: image13.wmf]¸

20 mA (thông thường chọn Iled = 10 mA).


- Led được ứng dụng rất rộng trong các mạch báo hiệu, chỉ thị trạng thái của mạch như báo nguồn, trạng thái thuận hay ngược…).(0,5đ)
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